
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

210 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 8, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

23/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNH COFFE

3703060752

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Bán buôn cà phê hạt , cà phê bột, các sản phẩm khác 
từ cà phê

4632(Chính)

2. Trồng cây cà phê 0126

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết : Quán cà phê, giải khát

8230

4. Sản xuất cà phê 1077

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNH COFFE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0813001300
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
HẰNG

208 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Khu 
phố 8, Phường 
Phú Hòa, Thành 
phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

210.000 2.100.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 210.000 2.100.000.000 70,000

0751770007
78

2 ĐỖ THANH 
DŨNG

Ấp 4, Xã Ea 
Knuec, Huyện 
Krông Pắc, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 15,000

240678967
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3 NGUYỄN THỊ 
THÔNG

Tổ 121, Phường 
Hoà Minh, Quận 
Liên Chiểu, 
Thành phố Đà 
Nẵng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 15,000

201130696

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075177000778
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 208 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 8, Phường Phú Hòa, Thành 
phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 208 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 8, Phường Phú Hòa, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ

08/08/1977 Kinh Việt Nam

18/02/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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